
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu Đồng Dinh, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

22/08/20143. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN 
PHONG TRANG

2400740637

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

2. Trồng cây ăn quả 0121

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

5. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết: Gieo trồng ngô

0112

6. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

7. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

8. Chăn nuôi trâu, bò 0141

9. Chăn nuôi dê, cừu 0144

10. Chăn nuôi lợn 0145

11. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

12. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

13. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

14. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

16. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN 
NÔNG LÂM THỦY SẢN PHONG TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHONG TRANG SEAFOOD FORESTRY 
AGRICULTURE PROCESSING AND PRODUCTION JOINT SOTCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHONG TRANG SFA.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979 667 840
Email:

Fax:
Website:
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3.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

19. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

20. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

21. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

22. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

23. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

24. Trồng cây mía 0114

25. Trồng cây chè 0127

26. Chăn nuôi gia cầm 0146

27. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

28. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010(Chính)

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

30. Trồng lúa 0111

31. Khai thác gỗ 0221

32. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết: Khai thác củi, luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song, 
mây

0222

33. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

34. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

35. Bán buôn gạo 4631

36. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

100.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 

đối với cá 
nhân;địa chỉ trụ sở 

chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 

nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 

Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
PHONG

Tiểu khu Đồng 
Dinh, Xã Tiên Nha, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

13.650 1.365.000.000 35

Tổng số 13.650 1.365.000.000 35

121833213

2 PHẠM VĂN 
THẮNG

Tiểu khu Đồng 
Dinh, Xã Tiên Nha, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.600 1.560.000.000 40

Tổng số 15.600 1.560.000.000 40

120773833

3 TRẦN THỊ 
HƯƠNG

Tiểu khu Đồng 
Dinh, Xã Tiên Nha, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.750 975.000.000 25

Tổng số 9.750 975.000.000 25

121833231

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHẠM VĂN PHONG Nam

13/03/1988 Kinh Việt Nam

121833213
25/09/2005 Công an tỉnh Bắc Giang

Tiểu khu Đồng Dinh, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Tiểu khu Đồng Dinh, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:
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